DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 37B (1996 - 2000)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quá trình công tác, Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Võ Quyền Anh
	
	THPT Nghi Lộc II - Nghi Lộc - Nghệ An
	    0987492668
	

	2
	Nguyễn Thị Anh
	
	Thọ Xuân - Thanh Hóa
	    01669803396
	

	3
	Nguyễn Việt Bằng
	
	THPT Đặng Thúc Hứa - Thanh Chương -NA
	    0986507218
	

	4
	Nguyễn Thanh Bình
	
	THPT Triệu Sơn III - Triệu Sơn - Thanh Hóa
	    0904649113
	

	5
	Hoàng Văn Chín
	
	THPT Mai Anh Tuấn - Nga Sơn - Thanh Hóa
	    0904368519
	

	6


	Đặng Minh Chưởng


	
	Hiệu Trưởng ĐH Công Nghiệp TP.HCM cơ sở Nghệ An
	    0982569795
	

	7
	Trần Thị Lâm Cường
	
	Nghi Xuân - Hà Tĩnh
	    0973344977
	

	8
	Lê Thị Dung
	
	Hoằng Hóa - Thanh Hóa
	
	

	9
	Dương Anh Dũng
	
	THPT Hậu Lộc II - Hậu Lộc - Thanh Hóa
	    0985559277
	

	10
	Trần Vũ Dũng
	
	THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh
	    0983877289
	

	11
	Phan Trọng Đức
	
	THPT Nguyễn Công Trứ - Nghi Xuân - HT
	    0988756484
	

	12
	Nguyễn Việt Đức
	
	THPT Phúc Trạch - Hương Khê - Hà Tĩnh
	    0979971944
	

	13
	Uông Thị Hoàng Giang
	
	THPT Lê Quý Đôn - Thạch Hà - Hà Tĩnh
	    0984052059
	

	14
	Trịnh Thị Hà
	
	THPT Thanh Chương I -Thanh Chương - NA
	    01694565071
	

	15
	Hà Lương Thúy Hà
	
	THPT Quan Hóa - Quan Hóa - Thanh Hóa
	    0912787896
	

	16
	Phan Hoàng Hải
	
	THPT Diễn Châu V - Diễn Châu - Nghệ An
	    0918021224
	

	17
	Trần Thị Thanh Hải
	
	THPT Lê Văn Hưu - Đông Sơn - Thanh Hóa
	    0984910523
	

	18
	Trần Thị Hậu
	
	Thanh Chương - Nghệ An
	    01664548304
	

	19
	Phạm Công Hiền
	
	THPT Đô Lương III - Đô Lương - Nghệ An
	    0947309507
	

	20
	Nguyễn Thị Hiền
	
	THPT Đông Sơn I - Đông Sơn - Thanh Hóa
	    01279735015
	

	21
	Đặng Thị Thu Hiền
	
	THPT Minh Khai - Đức Thọ - Hà Tĩnh
	    0985238308
	

	22
	Tô Việt Hoàn
	
	THPT Hương Khê - Hương Khê - Hà Tĩnh
	    0982385345
	

	23
	Đỗ Thị Hoài
	
	Thạch Thành - Thanh Hóa
	
	

	24
	Nguyễn Tiến Hùng
	
	THPT Kỳ Anh - Hà Tĩnh
	    0986381477
	

	25
	Lương Thị Thu Hương
	
	THPT Quảng Xương IV - Quảng Xương -TH
	    0943932158
	

	26
	Phạm Thị Thùy Linh
	
	THPT Lê Hồng Phong - Bỉm Sơn - TH
	    0973996997
	

	27
	Lê Thị Lĩnh
	
	Quỳnh Lưu - Nghệ An
	    01698077737
	

	28
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	
	THPT Lý Tự Trọng - Thạch Hà - Hà Tĩnh
	
	

	29
	Trần Thị Mai Loan
	
	THPT Nguyễn Mộng Tuân - Đông Sơn - TH
	    0974481223
	

	30
	Nguyễn Thị Lý
	
	Diễn Châu - Nghệ An
	    0975804023
	

	31
	Hoàng Văn Nam
	
	Tỉnh ủy Hà Tĩnh
	    0982467535
	

	32
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	
	Hưng Nguyên - Nghệ An
	    0972415155
	

	33
	Cao Xuân Phú
	
	Trung cấp nghề Việt Đức - Hà Tĩnh
	    0904667319
	

	34
	Lê Minh Quân
	
	Đại Học Hà Tĩnh
	    0986988879
	

	35
	Nguyễn Thị Kim Quyên
	
	THPT Lê Quý Đôn - Thạch Hà - Hà Tĩnh
	    0984212659
	

	36
	Nguyễn Văn Quyến
	
	THPT Can Lộc - Hà Tĩnh
	    0916164003
	

	37
	Trịnh Xuân Quyết
	
	Bưu điện Huyện Yên Định - Thanh Hóa
	
	

	38
	Lê Thị Mai Sương
	
	Đô Lương - Nghệ An
	    01278136221
	

	39
	Nguyễn Đình Tấn
	
	THPT Chuyên Quảng Bình
	    0977700769
	

	40
	Trần Thị Thảo
	
	THPT Nguyễn Công Trứ - Nghi Xuân - HT
	    0978139125
	

	41
	Ngô Sỹ Thắng
	
	Yên Thành - Nghệ An
	    0972906903
	

	42
	Trịnh Ngọc Thắng
	
	Cấp 2 - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
	
	

	43
	Phan Vĩnh Thi
	
	THPT Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh
	    0912591359
	

	44
	Vũ Xuân Thìn
	
	THPT Yên Định I - Yên Định - TH
	    0949003211
	

	45
	Nguyễn Thị Thủy
	
	THPT Hậu Lộc I - Thanh Hóa
	    0949017422
	

	46
	Vũ Thị Thơ
	
	THPT Hoằng Hóa III - Thanh Hóa
	    01695543499
	

	47
	Nguyễn Tuấn Thư
	
	THPT Tân Kỳ - Nghệ An
	    01699114109
	

	48
	Nguyễn Văn Trào
	
	THPT Hoằng Hóa IV - Thanh Hóa
	    0915393595
	

	49
	Trần Quang Trung
	
	THPT Diễn Châu III - Nghệ An
	    0914769757
	

	50
	Nguyễn Văn Tuân
	
	Trưởng Phòng GDĐT Cửa Lò - Nghệ An
	    0912527091
	

	51
	Lê Phi Tú
	
	THPT Hà Trung - Hà Trung - Thanh Hóa
	    0912648570
	

	52
	Trần Văn Việt
	
	Anh Sơn - Nghệ An
	    0988845670
	


